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■ Các model đế đầu báo 
 

Model Mô tả Tài liệu hướng dẫn Đường kính Số ngõ 
kết nối 

EVA-UB4 Đế chuẩn DW1401959 Rev.K1 104 mm (4 inch) 4 

EVA-UB4-6* Đế lớn DW1401959 Rev.K1 160 mm (6 inch) 4 

EVA-S6 Base Đế có còi DW1401960 Rev.K1 160 mm (6 inch) 5 

EVA-STB-RL Đế có rờ-le DW1401853 Rev.K1 104 mm (4 inch) 6 

EVA-STB-SCI Đế có mạch cách ly DW1401852 Rev.K1 104 mm (4 inch) 4 

STBA-ADP** Để lớn chuyển đổi DW1402124 Rev.K1 160 mm (6 inch) NONE 

* Đế EVA-UB4-6 gắn ở những nơi phải dùng hộp điện vuông hoặc  hộp bát giác 4 inch. 
** Đế STBA-ADP dùng cho EVA-STB-RL và EVA-STB-SCI khi cần gắn ở những nơi phải dùng hộp điện vuông hoặc  hộp bát giác 4 inch. 

 

Ngõ kết nối 
Đầu báo EVA-DPH (tiêu chuẩn) được cung cấp  3 ngõ kết nối. Ngõ 

kết nối trên đầu báo EVA-DPH được cấu hình như sau: 

Đấu dây 

 

Ngõ kết nối Description 

1 SLC cực dương 

6 SLC cực âm 

3 Để kích hoạt đế rờ-le EVA-STB-RL 

 

■ Thông số kỹ thuật 
Thông số kỹ thuật EVA-DPH 

 

 
Thành phần đầu báo 

Khói  LED xanh dương (Đỉnh bước sóng 940 nm) 

Particle 
LED hồng 
ngoại 

(Đỉnh bước sóng 465 nm) 
(Độ nhạy cao, , dòng đèn tối thấp) 

Nhiệt  Điện trở nhiệt (tỉ lệ nghịch hệ số nhiệt) 

Đèn LED chỉ báo 
Chờ- Đèn LED xanh chớp sáng 
Báo cháy - đèn LED đỏ sáng với đèn xanh chớp 

Điện thế hoạt động được 20 VDC đến 38 VDC (đỉnh) 

Điện thế hệ thống 35 VDC 

Dòng chờ 200 µA 

Dòng báo cháy (với LED đỏ) 5 mA 

Cảm biến 0.5 %/Ft. đến 0.96 %/Ft. 

Nhiệt độ báo cháy cố định 57 °C (135 °F) 

Dò báo nhiệt độ gia tăng > 8.3 °C (15 °F) / phút. 

Nhiệt độ hoạt động được -10 °C đến +55 °C (14 °F đến131 °F) 

Nhiệt độ bảo quản -20 °C đến +60 °C (-4 °F đến140 °F) 

Độ ẩm xung quanh ≤ RH 95 % không ngưng tụ 

Giải pháp thiết lập địa chỉ Bằng phần mềm, EEPROM không mất 

Địa chỉ 1 đến 254 (thập phân) 

Số lượng tối đa trên 1 loop 254 cái 

Chất liệu IDEMITSUKOSAN  R2200 

Kích thước 
φ104 mm x H 33 mm (chỉ đầu báo) 

φ104 mm x H 48 mm (đầu báo và đế EVA-UB4) 

Trọng lượng 
105 g (chỉ đầu báo) 
170 g (đầu báo và đế EVA-UB4) 

Tiêu chuẩn UL268 và UL521 
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